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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG

Tháng 2/2016
I/ Tình hình thị trường tháng 1/2016:


1) Tổng quan thị trường:

Thị trường Nam Phi trong tháng 1/2016 nổi bật với sản xuất và tiêu thụ hàng công nghiệp tiếp tục tăng. Sản xuất và tiêu thụ hàng nông lâm ngư nghiệp tiếp tục tăng. Xuất khẩu giảm, nhập khẩu tăng. Tồn kho nông sản giảm. Đồng Rand mất giá.

Tháng 1/2016 so với tháng 12/2015 chỉ số giá sản xuất công nghiệp tăng 1,6 %.  Chỉ số giá sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp tăng 6,1 % trong đó nông nghiệp tăng 6,7 %.

Bán buôn giảm 1 điểm, bán lẻ giảm 0,8 điểm, tiêu thụ ô tô giảm 5,1 điểm. 

Lạm phát  là 6,2 %, tăng 0,8 % so với tháng 12/2015. Giá thực phẩm và đồ uống không cồn tăng 1,9 %. Giá thuốc lá và đồ uống có cồn tăng 2 %. Giá cước vận tải tăng 0,1 %. Giá vui chơi giải trí tăng 3,7 %.  

Đồng Rand mất giá 1,54 %. Tỷ giá Rand/USD tại thời điểm 04/02/2016 là 15,78 so với 15,54 tại thời điểm 04/1/2016.

Xuất khẩu tháng 1/2016 đạt R 71 502 285 054, giảm 18,8 % so với tháng 12/2015, tăng 5,4 % so với tháng 1/2015. 
Nhập khẩu tháng 1/2016 đạt R 89 373 532 571, tăng 11 % so với tháng 12/2015, giảm 2,1 % so với tháng 1/2015.  

  
Việt nam xuất khẩu sang Nam Phi tháng 1/2016 đạt R 1,541,873,897, tăng 140 % so với tháng 12/2015, tăng 56 % so với tháng 1/2015.  
 
Việt nam nhập khẩu từ Nam Phi tháng 1/2016 đạt R 183 700 721, giảm 27 % so với tháng 12/2015, tăng 31 % so với tháng 1/2015.  

2) Chi tiết thị trường:

Tháng 1/2016 so với tháng 12/2015 sản xuất công nghiệp giảm 1,8 % trong đó: Nhóm hàng thực phẩm và đồ uống giảm 4,8 %. Nhóm hàng dệt may giầy dép tăng 3,6 %. Nhóm hàng gỗ giấy tăng 3 %. Nhóm hàng xăng dầu hóa chất cao su nhựa giảm 1,6 %. Nhóm hàng thủy tinh và khoáng sản phi kim loại tăng 8,1 %. Nhóm hàng kim loại máy móc giảm 1,9 %. Nhóm hàng thiết bị điện giảm 5 %. Nhóm hàng điện tử giảm 11 %. Nhóm hàng phương tiện vận tải tăng 2,5 %. Nhóm hàng nội thất giảm 11,3 %.

Tháng 1/2016 so với tháng 12/2015 tiêu thụ hàng công nghiệp tăng 1,4 % trong đó: Nhóm hàng thực phẩm và đồ uống giảm 0,5 %. Nhóm hàng dệt may giầy dép tăng 4,7 %. Nhóm hàng gỗ giấy tăng 2,7 %. Nhóm hàng xăng dầu hóa chất cao su nhựa tăng 1,1 %. Nhóm hàng thủy tinh và khoáng sản phi kim loại tăng 5 %. Nhóm hàng kim loại máy móc tăng 2,9 %. Nhóm hàng thiết bị điện tăng 0,1 %. Nhóm hàng điện tử giảm 2,9 %. Nhóm hàng phương tiện vận tải tăng 4,4 %. Nhóm hàng nội thất giảm 10,2 %.  

Ngô:  Tổng cung giảm, ước đạt 12,49 triệu tấn bao gồm 1,67 triệu tấn tồn kho tại thời điểm 01/05/2016, 7,01 triệu tấn thu hoạch vụ này, 3,75 triệu tấn nhập khẩu.  Tổng cầu giảm, ước đạt 11,2 triệu tấn bao gồm tiêu thụ nội địa 10,05 triệu tấn (4,72 triệu tấn là lương thực cho người, 5,33 triệu tấn dùng làm thức ăn gia súc và nguyên liệu công nghiệp), xuất khẩu 790 nghìn tấn (600 nghìn tấn ngô nguyên hạt và 190 nghìn tấn sản phẩm ngô). Tồn kho giảm, ước tại thời điểm 30/04/2017 là 1,29 triệu tấn tương đương 60 ngày nhu cầu.

Lúa mỳ: Tổng cung không tăng không giảm, ước tính 4,03 triệu tấn bao gồm tồn kho 596,8 nghìn tấn tại thời điểm 01/10/2015, thu hoạch vụ này 1,47 triệu tấn, và nhập khẩu 1,95 triệu tấn. Tổng cầu giảm, ước đạt 3,31 triệu tấn bao gồm 3,18 triệu tấn tiêu thụ nội địa (3,15 triệu tấn dùng làm lương thực cho người, 3 nghìn tấn dùng làm thức ăn gia súc, 20 nghìn tấn hạt giống), xuất khẩu 118 nghìn tấn (100 nghìn tấn nguyên hạt và 18 nghìn tấn sản phẩm chế biến). Tồn kho tăng, ước tính tại mốc 30/09/2016 là 715.5 nghìn tấn tương đương 83 ngày nhu cầu.

Cao lương: Tổng cung không tăng không giảm, ước đạt 274 nghìn tấn bao gồm 121,8 nghìn tấn tồn kho tại mốc 01/03/2015, 114 nghìn tấn thu hoạch vụ này, nhập khẩu 37,2 nghìn tấn. Tổng cầu tăng, ước đạt 204,2 nghìn tấn bao gồm tiêu thụ 
nội địa 167 nghìn tấn, xuất khẩu 30 nghìn tấn. Tồn kho giảm, ước đạt tại mốc 29/02/2016 là 69,9 nghìn tấn tương đương 152 ngày nhu cầu.

 Hạt hướng dương: Tổng cung không tăng khôn giảm, ước tính 798,8 nghìn tấn bao gồm tồn kho tại mốc 01/03/2015 là 92,9 nghìn tấn, thu hoạch vụ này 660,9 nghìn tấn, và nhập khẩu 40 nghìn tấn. Tổng cầu tăng, ước tính 757,26 nghìn tấn trong đó tiêu thụ nội địa là 749 nghìn tấn (650 tấn dùng cho con người, 8.100 tấn dùng cho gia súc, 740 nghìn tấn dùng để ép dầu). Xuất khẩu 210 tấn. Tồn kho giảm, ước tính tại mốc 29/02/2016 là  41,57 nghìn tấn tương đương 20 ngày nhu cầu.

Đậu tương: Tổng cung không tăng không giảm, ước tính 1,27 triệu tấn bao gồm tồn kho tại mốc 01/03/2015 là 63,7 nghìn tấn, thu hoạch mùa này 1,03 triệu tấn, nhập khẩu 170 nghìn tấn. Tổng cầu giảm, ước tính 1,13 triệu tấn bao gồm 1,1 triệu tấn tiêu thụ trong nước (26 nghìn tấn dùng cho con người, 125 nghìn tấn dùng cho gia súc, 950 nghìn tấn dùng để ép dầu), xuất khẩu 4.500 tấn. Tồn kho tăng, ước tính tại mốc 28/02/2016 là 147,5 nghìn tấn tương đương 49 ngày nhu cầu.

Lạc dự kiến thu hoạch 29,6 nghìn tấn, giảm 47,77 % so với vụ trước. Năng suất dự kiến đạt 1,23 tấn/ha.

Đỗ đậu các loại dự kiến thu hoạch 35,15 nghìn tấn, giảm 52,11 % so với vụ trước. Năng suất dự kiến đạt 1,38 tấn/ha.

Lúa mạch dự kiến thu hoạch 341,37 nghìn tấn, tăng 13,04 % so với vụ trước. Năng suất dự kiến đạt 3,64 tấn/héc-ta.

Cải dầu dự kiến thu hoạch 97,6 nghìn tấn, giảm 19,34 % so với vụ trước. Năng suất dự kiến đạt 1,25 tấn/héc-ta.

Giá hợp đồng kỳ hạn ngô trắng tại thời điểm 04/02/2016 là 4.910 Rand/tấn, tăng 4,25 % so với thời điểm 04/01/2016; Ngô vàng 3.650 Rand /tấn, giảm 0,6 %; Lúa mỳ 4.707 Rand/tấn, giảm 3,96 %; Hạt hướng dương 7.060 Rand/tấn, tăng 4,83 %; Đậu tương 6.282 Rand/tấn, giảm 1,15 %. 

Xuất khẩu: So với tháng 12/2015, tháng 1/2016 xuất khẩu thực phẩm chế biến giảm 26 %, xuất khẩu hóa chất giảm 25 %, xuất khẩu kim loại quý và đá quý giảm 37 %, xuất khẩu máy móc và hàng điện tử giảm 12 %, xuất khẩu phương tiện vận tải giảm 34 %.  
Nhập khẩu: So với tháng 12/2015, tháng 1/2016 nhập khẩu khoáng sản giảm 17 %, nhập khẩu sắt thép kim loại mầu tăng 31 %, nhập khẩu máy móc và hàng điện tử tăng 16 %, nhập khẩu phương tiện vận tải giảm 11 %, nhập khẩu cụm thiết bị tăng 129 %.
Nhập khẩu lúa mỳ từ 26/09/2015-29/01/2016 đạt 676,31 nghìn tấn trong đó nhập khẩu từ Nga chiếm 48,84 %, Đức 13,84 %, Canada 10,74 %, Ukraine 9,05 %, Ba lan 7,10 %, Lithuania 6,60 %, , Mỹ 3,84 %. Xuất khẩu lúa mỳ đạt 23,78 nghìn tấn trong đó 53,06 % xuất khẩu sang Zimbabwe, 19,35 % xuất khẩu sang Namibia, 13,27 % xuất khẩu sang Botswana, 10,47 % xuất khẩu sang Mozambique, 3,13 % xuất khẩu sang Swaziland, 0.71 % xuất khẩu sang Zambia. 

Xuất khẩu ngô trắng từ 25/04/2015-29/01/2016 đạt 336,64 nghìn tấn trong đó xuất khẩu sang các nước láng giềng BLNS chiếm 81,24 %, Mozambique 17.38 %, Zimbabwe 2,22 %. Nhập khẩu ngô trắng đạt 71,56 nghìn tấn từ Mexico (71,33 %), Zambia (28,67 %). Xuất khẩu ngô vàng đạt 169,55 nghìn tấn trong đó xuất khẩu sang 4 nước láng giềng BLNS chiếm 78,72 %, xuất khẩu sang Mozambique 17.38 %, CHDCND Triều tiên 1,94 %, Hàn quốc 1.34 %, CH Trung Phi 0.53 %, Zimbabwe 0,1 %. Nhập khẩu ngô vàng đạt 798,6 nghìn tấn từ Ác-hen-ti-na (44,87 %), Bra-xin (44.57 %), Paraguay (10,55 %).

Dự kiến vụ mùa 2015/16 xuất khẩu ngô trắng đạt 500 nghìn tấn, giảm 22 % so với vụ trước. Xuất khẩu ngô vàng đạt 320 nghìn tấn, giảm 78,9 %.

Các mặt hàng xuất nhập khẩu Việt nam-Nam Phi tháng 1/2016:

	STT
	Mặt hàng
	VNXK

(Rand)
	STT
	Mặt hàng
	VNNK

(Rand)

	1
	Hàng tươi sống
	R 2 119 013
	1
	Hàng tươi sống
	R 83 804 115

	2
	Rau củ quả
	R 70 949 742
	2
	Rau củ quả
	R 34 537 806

	3
	Dầu ăn
	 
	3
	Dầu ăn
	 

	4
	Thực phẩm chế biến
	R 5 676 128
	4
	Thực phẩm chế biến
	R 3 351 830

	5
	Khoáng sản
	 
	5
	Khoáng sản
	R 2 169 065

	6
	Hóa chất
	R 19 282 192
	6
	Hóa chất
	R 5 892 980

	7
	Cao su và sản phẩm nhựa
	R 15 254 678
	7
	Cao su và sản phẩm nhựa
	R 11 700 684

	8
	Da sống và da thuộc
	R 10 943 919
	8
	Da sống và da thuộc
	R 9 412 694

	9
	Sản phẩm gỗ
	R 1 533 225
	9
	Sản phẩm gỗ
	R 2 997 162

	10
	Giấy và bột giấy
	R 876 034
	10
	Giấy và bột giấy
	R 81 940

	11
	Dệt may
	R 48 889 030
	11
	Dệt may
	R 637 266

	12
	Giầy dép
	R 213 173 991
	12
	Giầy dép
	 

	13
	Vật liệu xây dựng
	R 3 331 724
	13
	Vật liệu xây dựng
	 

	14
	Kim loại quý
	R 1 798 118
	14
	Kim loại quý
	 

	15
	Sắt thép
	R 5 439 753
	15
	Sắt thép
	R 27 667 497

	16
	Máy móc thiết bị
	R 1 106 645 991
	16
	Máy móc thiết bị
	R 1 300 174

	17
	Phương tiện vận tải
	R 913 253
	17
	Phương tiện vận tải
	 

	18
	Thiết bị ảnh và y tế
	R 9 505 617
	18
	Thiết bị ảnh và y tế
	 

	20
	Đồ chơi và dụng cụ thể thao
	R 23 356 228
	20
	Đồ chơi và dụng cụ thể thao
	R 147 508

	21
	Hàng thủ công mỹ nghệ
	 
	21
	Hàng thủ công mỹ nghệ
	 

	22
	Hàng hóa khác
	R 40 700
	22
	Hàng hóa khác
	 

	23
	Thiết bị lẻ
	R 2 144 561
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	R 1 541 873 897
	
	Tổng cộng:
	R 183 700 721 


II/ Dự báo tình hình thị trường tháng 2/2016:


Cung-cầu sản phẩm công nghiệp giảm. Cung cầu sản phẩm nông nghiệp giảm. Xuất khẩu tăng, nhập khẩu giảm. Tồn kho tăng. Đồng Rand tiếp tục mất giá. 

III/ Thông báo:


Tìm người bán:
Nhu cầu:   Coconut Oil
Địa chỉ liên hệ:
VIDA OIL
Address: 23 C Blue Street, Isithebe, KZN
               PO Box 125, Mandeni 4490
Tel:  +27 32 459 1150
Fax: +27 86 689 2424
Email: info@vidaoils.com; criley@vidaoils.com;jpheyns@vidaoils.com;dcoetzee@vidaoils.com
Website: http://vidaoils.com/
VI/ Thông tin chuyên đề:
Nam Phi-Số liệu nhập khẩu 2014:
Năm 2014 tổng nhập khẩu của Nam Phi là 99,9 tỷ USD trong đó nhập khẩu hàng điện tử đạt 9,6 tỷ USD, máy móc thiết bị đạt 13,4 tỷ USD, sản phẩm nhựa và nguyên liệu nhựa đạt 2,6 tỷ USD, hóa chất đạt 1,2 tỷ USD, hóa mỹ phẩm đạt 0,97 tỷ USD, giầy dép đạt 0,94 tỷ USD, dệt may đạt 0,88 tỷ USD, lốp ô tô đạt 0,70 tỷ USD, gạch ốp lát và sứ vệ sinh đạt 0,49 tỷ USD, kẹo các loại đạt 0,40 tỷ USD, gạo 
đat 0,42 tỷ USD, xà phòng bột giặt đạt 0,36 tỷ USD, bàn ghế văn phòng đạt 0,22 tỷ USD, bánh và sản phẩm ngũ cốc đạt 0,14 tỷ USD, cao su tự nhiên đạt 0,1 tỷ USD, xi măng đạt 89 triệu USD, cà phê đạt 84 triệu USD,  hạt tiêu đạt 37 triệu USD, hạt điều đạt 32 triệu USD, cá phi-lê đạt 30 triệu USD.


Năm 2014 tổng xuất khẩu của Nam Phi là 90,6 tỷ USD trong đó xuất khẩu khoáng sản đạt 12,2 tỷ USD, than đạt 5,2 tỷ USD, trái cây đạt 2,8 tỷ USD, ngô đạt 0,6 tỷ USD, gỗ đạt 0,51 tỷ USD, nước quả đạt 0,33 tỷ USD, rượu vang đạt 0,79 tỷ USD, thức ăn gia súc đạt 0,13 tỷ USD, thịt bò đạt 0,1 tỷ USD.

Xuất khẩu của Việt nam chiếm được vị trí số 1 trên thị trường Nam Phi đối với 3 mặt hàng (cà phê, hạt tiêu, hạt điều), chiếm vị trí số 2 trên thị trường Nam Phi đối với 2 mặt hàng (giầy dép, cá tra), chiếm vị trí số 3 trên thị trường Nam Phi đối với 2 mặt hàng (gạo, điện thoại các loại), lọt vào tốp 10 đối với 4 mặt hàng (bàn ghế văn phòng, va-li túi xách, dệt may, hàng thủ công mỹ nghệ).


Như vậy các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt nam (gạo, thủy sản, cà phê, hạt tiêu, hạt điều, hàng công nghệ cao, hàng có hàm lượng giá trị gia tăng cao) đều đã chiếm lĩnh được thị trường Nam Phi.


Tuy nhiên, dư địa của thị trường còn rất lớn. Thị phần của mặt hàng cà phê mới chỉ đạt 28,23 %, hạt tiêu 39,66 %, hạt điều 39,38 %, giầy dép 14,61 %, cá tra 5,82 %, điện thoại các loại 5,99 %, , gạo 3,83 %.


Đối với mặt hàng gạo, thị phần của Việt nam kém xa Thái lan (54,15 %). Cá tra Việt nam kém xa Namibia (82,11 %).


Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt nam có thị phần rất thấp: dệt may chỉ xếp thứ 8 với thị phần 1,89 % (Trung quốc 53,32 %), cao su tự nhiên xếp thứ 13 với thị phần 0,52 % (Indonesia 44,44 %), sản phẩm gỗ xếp thứ 38 với thị phần 0,21 % (Trung quốc 16,39 %), sản phẩm nhựa và nguyên liệu nhựa xếp thứ 42 với thị phần 0,16 % (Trung quốc 19,31 %), sợi tổng hợp xếp thứ 19 với thị phần 0,7 % (Trung quốc 55,03 %), gạch ốp lát và sứ vệ sinh xếp thứ 24 với thị phần 0,23 % (Trung quốc 36,91 %).


Một số mặt hàng Việt nam có thế mạnh chưa xâm nhập được vào thị trường như xi măng (tổng nhập khẩu $89,206,330, nước xuất khẩu chính là Pa-ki-xtan với thị phần 85,5 %).

Về nhập khẩu, Nam Phi có khả năng cung cấp cho Việt nam các nguyên liệu cần thiết cho sản xuất và chế biến hàng xuất khẩu như khoáng sản, sắt thép và kim loại mầu, gỗ, nguyên liệu nhựa và nguyên liệu da giầy, ngô và thức ăn gia súc, và cung cấp các loại hàng tiêu dùng chất lượng cao. Năm 2014 Việt nam nhập khẩu khoáng sản đạt 5,2 triệu USD, sắt thép đạt 27 triệu USD, nhôm đạt 15 triệu USD, nguyên liệu da giầy đạt 16 triệu USD, nguyên liệu nhựa đạt 8 triệu USD, gỗ đạt 3,3 triệu USD, ngô đạt 4,0 triệu USD, thức ăn gia súc đạt 0,51 triệu USD, trái cây đạt 47 triệu USD, hải sản đạt 29 triệu USD, thịt bò đạt 3,5 triệu USD, nước quả đạt 0,43 triệu USD.

